Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
1.1.1 Giới thiệu về nhiệm vụ:
- Tên dự toán: Quan trắc quốc gia đối với môi trường không khí và nước.
* Chủ đầu tư: Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc
* Mục tiêu: Cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc
* Hình thức tổ chức quản lý: Chủ đầu tư tự thực hiện
* Nguồn vốn: Sự nghiệp môi trường
* Thời gian thực hiện: Năm 2026
[bookmark: _Toc117071399]1.1.2. Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Mua sắm vật liệu, hoá chất phục vụ quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
- Thời gian thực hiện gói thầu: 7 tháng
- Hình thức thực hiện hợp đồng: Đơn giá cố định
- Nội dung gói thầu: Tổ chức mua sắm vật liệu, hoá chất hạn chế phục vụ công tác quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: 
	+ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc. Trụ sở: Số 79, đường Văn Tiến Dũng, phường Tây Tựu, Hà Nội.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa có chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của gói thầu.
- Toàn bộ hàng hóa phải được sản xuất từ quý III/2025 trở về đây.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
- Nhà thầu phải có bảng chào về thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa, dịch vụ liên quan tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Ống chuẩn K2Cr2O7 0,1N 
(Potassium dichromate solution)
	Dạng ống
Nồng độ chất: 0,01658 - 0,01675 mol/L
Sai số đo: ± 0,00005 mol/L
Kèm theo Giấy chứng nhận phân tích (CoA) chi tiết

	2
	Sodium hypochlorite NaClO
	Hàm lượng (Purity): > 5.0% (tính theo hàm lượng Clo hoạt tính khả dụng)
Trọng lượng: 74,44

	3
	Dung dịch chuẩn 29 nguyên tố dùng cho ICP (ICP multi - element standard solution Vi 29 component)
	Thành phần gồm:
As 100mg/l ; B 100mg/l; Ba 10mg/l; Bi 10mg/l ; Ca 1000mg/l ; Cd 10mg/l ; Co 10mg/l ; Cr 10mg/l ; Cu 10mg/l ; Fe 100mg/l ; Ga 10mg/l ; K 10mg/l ; Li 10mg/l ; Mg 10mg/l ; Mn 10mg/l ; Mo 10mg/l ; Na 10mg/l ; Ni 10mg/l ; Pb 10mg/l ; Rb 10mg/l ; Se 100mg/l ; Sr 10mg/l ; Te 10mg/l ; Tl 10mg/l ; U 10mg/l ; V 10mg/l; Zn 100mg/l ; Ag 10mg/l ; Al 10mg/l in HNO3 5%.
Tinh khiết phân tích đạt tiêu chuẩn GR hoặc A.C.S
Cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
Thời hạn sử dụng còn ít nhất 2/3 từ ngày sản xuất đến hạn sử dụng.
Dung dịch chuẩn phải có khả năng liên kết chuẩn (traceability) tới các Viện đo lường quốc gia như NIST (Mỹ) hoặc các tổ chức tương đương theo ISO 17034

	4
	Dung dịch chuẩn IV-ICPMS-71A
	Gồm 43 nguyên tố Al, Ba, Cd, Ce, Co, Dy, Eu, Ga, Fe, Pb, Mg, Nd, P, Pr, Sm, Ag, Sr, Tl, Tm, V, Zn, B, As, Be, Ca, Cr, Cu, Er, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Ni, K, Rb, Se, Na, S, Th, U, Yb, Cs; 
Hàm lượng mỗi nguyên tố: 10µg/mL

	5
	Axit axetic
	Dạng dung dịch, Độ tinh khiết ≥99,8%

	6
	Mercury (II) chloride HgCl2
	Tinh thể màu trắng, Độ tinh khiết ≥99,5%

	7
	Potassium thiocyanate
	Độ Tinh khiết: ≥ 99.0 % 
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %

	8
	Axit formic 98%
	Độ tinh khiết 98%

	9
	Testkit COD low range (3 to 150 mg/L)
	Phạm vi đo lường COD - 3–150 mg/L O₂ 
Kiểm tra số 0-36 
Thuốc thử dạng ống sẵn dùng, tương thích với thiết bị Nanocolor-vis II thuộc hãng Macherey-Nagel đang được sử dụng tại đơn vị

	10
	Testkit COD high range (20 to 1500 mg/L)
	Phạm vi đo COD - 100–1500 mg/L O₂ 
Kiểm tra số 0-29 
Thuốc thử dạng ống sẵn dùng, tương thích với thiết bị Nanocolor-vis II thuộc hãng Macherey-Nagel đang được sử dụng tại đơn vị


- Giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí liên quan như vận chuyển, giao hàng, ...
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
3.1 Kiểm tra hàng hóa
Trước khi cung cấp hàng hóa, Nhà thầu đồng thời cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan làm căn cứ để kiểm tra. Quá trình kiểm tra thực hiện như sau:
- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa.
- Kiểm tra Giấy chứng nhận phân tích (CoA) và Giấy chứng nhận xuất xứ (CoO) thông qua các giấy tờ liên quan.
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra thông tin trên các giấy tờ CO, CQ của từng hàng hóa. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Tiến hành kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận xuất xưởng. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài.
- Kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn/hiệu chỉnh (đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường tại Việt Nam).
- Nhà thầu cần cung cấp Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đầy đủ theo quy định tại Điều 25 Luật Hóa chất 2025.
3.2 Vận hành thử nghiệm và nghiệm thu thiết bị:
- Không cần thực hiện thử nghiệm hàng hóa
